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STT
QUY TRÌNH 
THI CÔNG

TÊN SẢN PHẨM ĐỊNH MỨC
QUY CÁCH 

ĐÓNG THÙNG
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)

20lit/ thùng 1,284,000

10lit/ thùng 643,000
5lit/ thùng 333,000

20lit/ thùng 1,850,000

10lit/ thùng 9,240,000
5lit/ thùng 475,000

HBC WTC - CÓ HẠT ,TRẮNG 1.0 - 1.5 kg/m2 25 kg/thung carton 700,000

HBCMTC - CÓ HẠT, MÀU 1.0 - 1.5 kg/m2 25 kg/thung carton 738,000

HBC W - MỊN, TRẮNG 1.0 - 1.5 kg/m2 25 kg/thung carton 610,000

HBC MBH - MỊN CÓ MÀU 1.0 - 1.5 kg/m2 25 kg/thung carton 642,000
HL W - CÓ HẠT, TRẮNG 1.0 - 1.5 kg/m2 25 kg/thung carton 827,000

25kg thùng 1,113,000

14kg thùng 624,000
5kg thùng 235,000

25kg thùng 1,155,000

14kg thùng 647,000
5kg thùng 244,000

25kg thùng 1,380,000

14kg thùng 773,000
5kg thùng 288,000

25kg thùng 1,423,000

14kg thùng 797,000
5kg thùng 296,000

15kg thùng 1,598,000

10kg thùng 1,086,000
5kg thùng 544,000

20 lít / thùng 3,476,000

10 lít / thùng 1,738,000
5 lít / thùng 881,000

20 lít / thùng 2,142,000

10 lít / thùng 1,075,000
5 lít / thùng 536,000

20 lít / thùng 3,373,000

10 lít / thùng 1,656,000

5 lít / thùng 856,000

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ SƠN ĐÁ
Trân  trọng giới thiệu đến Quý Khách Hàng bảng giá sản phẩm Sơn Đá HADASTONE của Cty chúng tôi 

như sau:

HTC - PU 0.08 - 0.10 lít/m2

0.08 - 0.10 lít/m2LỚP PHỦ4

2

3

0.08 - 0.10 lít/m2HTC - pu01

HTC - UV

2.0-2.5 kg/m2HSS

HGS 2.0-2.5 kg/m2

0.5-0.6 kg/m2HP

LỚP NỀN 

2.0-2.3 kg/m2HGM/HDG/HDS

2.0-2.2 kg/m2HSM

LỚP HOÀN 

THIỆN

1 LỚP LÓT

HCP-s

HCP
0.08-0.10

 lít/m2

0.08-0.10 

lít/m2



Ghi chú:

Bảng giá áp dụng cho các sản phẩm có mã số quy định của catalogoue của sơn đá 

Riêng sản phẩm có mã số HGM W01 sẽ tính theo giá bán của sản phẩm HSS

            

http://songiadahoabinh.vn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
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